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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương;
Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế kèm theo Quyết định này (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế chịu trách nhiệm:
1. Tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, bố trí sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định tại các văn bản khác có liên quan.
2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế ban hành tại Điều 1 Quyết định này và các quy định có liên quan, thực hiện rà soát lại, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sắp xếp lại, xử lý hoặc tự quyết định sắp xếp lại, xử lý theo thẩm quyền được phân cấp đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế vượt chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Thời gian hoàn thành 31/12/2022.
3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý theo quy định.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm: Trên cơ sở đề xuất, nhu cầu bổ sung, điều chỉnh của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3, Điều 6;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, Vụ KH-TC.
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Nguyễn Văn Hồi


 
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	STT
	Chủng loại xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng tối đa

	1
	Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ
	 
	3

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	1

	 
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Chiếc
	2

	2
	Bệnh Viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	4

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	4

	3
	Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	3

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	3

	4
	Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội
	 
	3

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	3

	5
	Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì
	 
	1

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	1

	6
	Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng
	 
	3

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	1

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	2

	7
	Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn
	 
	3

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	2

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	1

	8
	Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An
	 
	4

	 
	Xe cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	1

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dừng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	3

	9
	Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật
	 
	2

	 
	Xe cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	1

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	1

	10
	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Người có công
	 
	16

	10.1
	Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
	 
	3

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	2

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	1

	10.2
	Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang
	 
	2

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	1

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	1

	10.3
	Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên
	 
	2

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	1

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	1

	10.4
	Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng
	 
	3

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	1

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	2

	10.5
	Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn
	 
	3

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	1

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	2

	10.6
	Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
	 
	3

	 
	Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn
	Chiếc
	1

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	2

	11
	Trung tâm Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động
	 
	1

	 
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Chiếc
	1

	 
	Tổng cộng
	 
	43


 
